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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lƣợng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 4

2 Máy bơm tiêm điện Cái 6

3 Máy truyền dịch Cái 5

4 Bóp bóng cấp cứu người lớn dùng nhiều lần  Bộ 3

5 Bóp bóng cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần Bộ 3

6 Bộ dụng cụ gắp dị vật tai mũi họng Bộ 3

7 Bộ khám tai mũi họng Bộ 2

8 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay Cái 4

9 Máy đo SpO2 có cổng nhũ nhi Cái 3

10 Máy hút dịch Cái 5

11 Máy tạo oxy Cái 6

12 Máy phun khí dung Cái 8

13 Bộ tiểu phẩu Bộ 4

14 Dụng cụ tập khớp gối - chéo thuyền Cái 3

15 Giường xiên quay tập đứng (trẻ em-PHCN) Cái 3

16 Máy đo đường huyết Cái 4

17 Máy đo huyết áp điện tử Bộ 4

18 Máy đo huyết áp điện tử trẻ em Bộ 3

19 Máy phun thuốc phòng dịch Cái 1

20 Tủ lạnh lưu mẫu Cái 2

21 Xe đẩy cứu thương Cái 2

22 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái 6

23 Đồng hồ oxy Cái 10

24 Bình thở oxy Bình 23

25 Máy siêu âm màu 4D Cái 1

26 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 2

27 Bộ đèn đặt nội khí quản nhi, sơ sinh Bộ 1

28 Giường hồi sức cấp cứu nhi (Sơ sinh) Cái 5

29 Máy kéo dãn cột sống, lưng, cổ tự động Cái 2

30 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 2

31 Giường kéo cột sống Cái 2

32 Máy hấp nhiệt hơi nước khử khuẩn dụng cụ y tế Cái 1
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